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STT Số báo danh Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp

1 010085 Nguyễn Tùng Dương 10/02/2005 Nam 10A1
2 010086 Phạm Tuấn Dương 16/06/2005 Nam 10A2
3 010087 Phạm Tùng Dương 27/10/2005 Nam 10D7
4 010088 Trần Minh Dương 09/04/2005 Nam 10D2
5 010089 Bùi Hoàng Duy 22/08/2005 Nam 10A1
6 010090 Cao Ngọc Duy 07/03/2005 Nam 10A1
7 010091 Đỗ Hoàng Khánh Duy 03/11/2005 Nam 10D7
8 010092 Đỗ Mạnh Duy 26/10/2005 Nam 10A2
9 010093 Nguyễn Hoàng Duy 19/06/2005 Nam 10A2

10 010094 Trần Tiến Duy 31/03/2005 Nam 10D3
11 010095 Nguyễn Phương Duyên 31/07/2005 Nữ 10D5
12 010096 Trần Quang Đại 18/05/2005 Nam 10A5
13 010097 Nguyễn Thị Tâm Đan 14/09/2005 Nữ 10D7
14 010098 Trần Minh Đăng 10/01/2005 Nam 10D3
15 010099 Vũ Hải Đăng 19/12/2005 Nam 10D3
16 010100 Lã Anh Đào 15/07/2005 Nữ 10A3
17 010101 Dương Văn Đạt 10/07/2005 Nam 10D3
18 010102 Đoàn Văn Đạt 26/04/2005 Nam 10A3
19 010103 Hoàng Tiến Đạt 30/04/2005 Nam 10A2
20 010104 Lê Quang Đạt 03/07/2005 Nam 10D3
21 010105 Lê Tiến Đạt 07/01/2005 Nam 10D7

22 011081 Đặng Phương Dung 11/06/2003 Nữ 11DC2

23 011082 Lưu Ngọc Dung 30/07/2004 Nữ 11DC3

24 011083 Nguyễn Bảo Dung 01/10/2004 Nữ 11DA1

25 011084 Nguyễn Thị Dung 20/01/2004 Nữ 11DC1

26 011085 Nguyễn Mạnh Dũng 22/09/2004 Nam 11DC3

27 011086 Nguyễn Văn Dũng 10/09/2004 Nam 11DA4

28 011087 Phạm Đức Dũng 20/06/2004 Nam 11DC2

29 011088 Bùi Thái Dương 23/03/2004 Nam 11DC2

30 011089 Đặng Văn Dương 01/08/2004 Nam 11DC1

31 011090 Đỗ Kim Trúc Dương 02/11/2004 Nữ 11A1

32 011091 Nguyễn Ánh Dương 18/09/2004 Nữ 11DC2

33 011092 Nguyễn Hải Dương 01/08/2004 Nam 11DC1

34 011093 Nguyễn Thế Đại Dương 08/12/2004 Nam 11A2

35 011094 Nguyễn Thùy Dương 28/12/2004 Nữ 11A1

36 011095 Nguyễn Vũ Bình Dương 06/02/2004 Nam 11A5

37 011096 Phạm Tùng Dương 23/05/2004 Nam 11A5

38 011097 Phạm Tùng Dương 25/08/2004 Nam 11DC2

39 011098 Văn Lê Thùy Dương 15/07/2004 Nữ 11DA1

40 011099 Nguyễn Đức Duy 29/04/2004 Nam 11DA1

41 011100 Nguyễn Đức Duy 15/11/2004 Nam 11DA2
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